
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 LỨA TUỔI MGB 3-4 TUỔI 

Tên GV: Huyền Trang – Hồng Thảo – Mai Liên 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(03/12 - 08712/2018) 

Tuần 2 

(10/12 - 14/12/2018) 

Tuần 3 

(17/12 - 21/12/2018) 
Tuần 4 

(24/12 - 28/12/2018) 

Mục 

tiêu 
 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Trò 

truyện 

 

* Cô đón trẻ: Cô trao đổi  nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, thể hiện sự chân thành quan tâm 

trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi người thân và cô giáo.  

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi một số nội dung chơi mới ở một số góc chơi: Góc kỹ năng sống 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi 

chơi61 

-* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về: Động vật sống dưới nước: con cá, con ốc, con tôm, con cua… 

- Trò chuyện về Ngày Noel 

+ Các con biết gì về ngày Noel? 

+ Vào đêm Noel các con sẽ được gặp ai? 

+ Noel các con thường được ăn gì? Được tặng quà gì? 

- Trò chuyện với trẻ về Tết dương lịch49 

+  Tết Dương lịch là ngày gì? 

+ Vào ngày Tết Dương lịch các con thường làm gì? 

+ Bố mẹ thường cho các con đi chơi những đâu? 
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49 

Thể dục 

sáng  

 

* TD sáng1: Trẻ  khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi 

bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc.  

Trẻ tập thể dục theo nhạc: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân 

    + Bật: Bật tại chỗ 

- Trò chuyện với trẻ về: Một số con vật được nuôi trong gia đình: Con gà, con vịt , con chó, ….. 

 

1 

 



Hoạt 

động 

học 

 

 

T2 

GDÂN 

- DH(TT): Gà 

trống,mèo con và cún 

con  

- Nghe: Gà gáy le te 

TC: Đoán tiếng kêu 

của các con vật 

GDÂN 

- VĐ: Cá vàng bơi 

- Nghe: Cá ơi từ đâu 

tới83 

- TC: Tai ai tinh 

GDÂN 

- Dạy VĐ (TT): Voi 

con làm xiếc .  

- Nghe hát: Chú voi 

con.   

- TC: Tạo dáng. 

 

GDÂN 

- VĐMH: Chúc mừng 

giáng sinh 

- Nghe: Ông già Noel 

- TC: Chuyển quà 

83 

T3 

HĐTH 

Vẽ gà con 

(Vở TH: Bài 15) 

 

HĐTH 

Vẽ con ếch 

 (Vở TH: Bài 16) 

 

HĐTH 

Tạo hình con chim 

(In ngón tay) 

(Vở TH: Bài 6) 

 

HĐTH 

Tô màu bộ lông cừu 

(Vở TH: Bài 17) 

 

 

T4 

KPXH 

Con gà – con vịt 

 

KPXH 

Tôm , cua, cá 48 

KPXH 

Con voi – Con gấu 

KPXH 

Trò chuyện về ông già 

Noel 

48 

T5 

PTVĐ 

- VĐCB: Bò theo 

đường díc dắc 

- TCVĐ: Gấu và ong 

LQVH 

Truyện: Chú vịt xám  

 PTVĐ 

- VĐCB: Đi kiễng 

gót liên tục 3m 

- TCVĐ: Chui qua 

hang                 

LQVH 

Truyện: Ông già Noel.   

 

 

T6 

LQVT 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 535 

LQVT 

So sánh số lượng 2 

nhóm trong phạm vi 

5 

LQVT 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng là 5 và 

đếm37 

LQVT 

Tách 1 nhóm có 5 đối 

tượng thành 2 nhóm38 

35, 37, 

38 



HĐNT 

* Quan sát:  

- Bầu trời mùa đông 

- Trò chuyện về vật 

nuôi trong gia đình 

- Quan sát giàn bầu 

* TCVĐ :  

- Dung dăng dung dẻ 

- Lộn cầu vồng 

- TTrời nắng trời mưa 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự do với đồ 

chơi trên sân trường 

- Chơi với phấn 

- Chơi với lá cây. 

*Giao lưu tập thể với 

lớp C2: Trò chơi 

“Cướp cờ” 

* Quan sát:  

- Trò chuyện về các 

loại con trùng 

- Tham quan vườn rau 

cải 

- Giao lưu với cô giáo 

và các anh chị lớp B1 

* TCVĐ: 

 - Chó sói xấu tính. 

 -  Mèo đuổi chuột 

 - Tín hiệu 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự chọn với 

phấn 

- Chơi tự do với cát 

- Chơi tự do với đồ 

chơi trên sân trường 

* Giao lưu tập thể 

với lớp C3: Trò chơi 

“Mèo đuổi chuột”  

* Quan sát:   

- TC về Noel 

- Tìm hiểu về sự tích 

chú tuần lộc 

* TCVĐ:  

- Bóng tròn to 

- Tìm bạn thân 

- Những chú thỏ 

*Chơi tự do :  

- Chơi với cát, nước 

- Nhặt hoa, lá về làm 

đồ chơi. 

- Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể với 

lớp C4: Trò chơi 

“Nhảy lò cò 

* Quan sát:   

- Tham quan khu tiểu 

cảnh của trường 

- Tham quan sân bóng 

Ngọc Thụy 

- Cầu trượt 

* TCVĐ:  

- TC: Trời nắng trời mưa 

- TC: Trốn tìm 

- Lộn cầu vồng. 

* Chơi tự do:  

- TCVĐ:  

- Chơi chọn với vòng. 

- Chơi với cát 

* Giao lưu tập thể với 

lớp C2: Trò chơi “Bịt 

mắt đánh trống” 

 

 

Hoạt 

động 

chơi góc 

 

 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nghệ thuật:  

+Tô màu tranh vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước. 

+ Làm các con vật từ NVL khác nhau: lá cây, vỏ hộp sữa chua, lõi giấy vệ sinh.  

+ Làm con tuần lộc từ lõi giấy vệ sinh, trang trí Noel đón Tết Dương lịch 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh các loại động vật, Lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa chua, lá cây, ống hút, mắt màu, 

vỏ sữa, cành cây…. 

- Góc XD: Xây nông trại vui vẻ, vườn bách thú, hồ cá… 

- Góc phân vai: Gia đình đi chơi vườn bách thú, Gia đình cùng nhau chăm sóc động vật nuôi trong 

nhà: cho ăn, tắm, đi khám bệnh cho vật nuôi… 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm nghé ọ). 

- Góc khám phá: T×m hiểu sự phát triển của cây, tập pha màu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Góc học tập: Làm một số bài tập về: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 534; So sánh số lượng 2 

nhóm trong phạm vi;  Gộp 2 nhóm đối tượng có tổng là 5 và đếm; Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 

2 nhóm 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về Thế giới động vật, Ngày Noel, Tết dương lịch.. 
 

 

34 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

 

- Rèn kỹ năng  rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rèn cách lau mặt, lau miệng  

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.   

- Nghe bài hát “Ru con” 

 

H§ 

chiÒu 

- - Truyện: Rùa con tìm 

nhà - Dạy trẻ biết cách 

thu gom và vứt  rác vào 

thùng rác71 

- Thơ: Đàn gà con 

- Trò chuyện về lợi ích 

của vật nuôi trong gia 

đình 

- Vở LQVT: bài số 2 

- Tiếp tục rèn trẻ sử 

dụng cốc thìa đúng cách  

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và 

trẻ lau giá đồ chơi 

- - VĐCB: Chạy nhanh 

15m   

- - TCVĐ: Những chú 

thỏ 

- Thơ: rong và cá 

- Trò chuyện về lợi ích 

của các con vật sống 

dưới nước 

- Ôn bài hát: Gà  

trống, mèo con và cún 

con  

- Vở LQVT: bài số 14 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và 

trẻ tổng vệ sinh trong 

và ngoài lớp học 

- Truyện: Thỏ con ăn 

g -  Rèn  trẻ biết  chào 

hỏi cảm  ơn  xin  lỗi   

- Nêu gương bé 

ngoan 

- Làm quen câu chuyện:  

Ông già Noel” 

cho học sinh  

- Rèn kỹ năng sử 

dụng kéo 

- VS cuối tuần: Cô và 

trẻ lau lá cây và các 

chậu cây 

- VĐCB: Tung bóng cho 

cô4 

- TCVĐ: Gà đuổi cóc 

- Tổ chức vui Noel  

- Truyện: Chú dê đen 

- Kể chuyện: Chú vịt xám 

- Làm quen với bài thơ: 

“Rong và cá” 

- Day trẻ KN ứng phó với 

người lạ 

- Vở LQVT: bài số 3 

- Nêu gương bé ngoan  

- VS cuối tuần: Cô và trẻ 

lau đồ chơi trong lớp 

4 

 

 

 

 

71 

Chủ đề - 

SK- các 

nội dung 

có liên 

quan 

Động vật được nuôi 

trong gia đình 

Động vật sống dưới 

nước 
 

Động vật sống trong 

rừng  
Noel vui vẻ 

 

 


